ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 

KỲ THI SINH VIÊN GIỎI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2018
Môn thi: 

Tiếng Việt cho lưu học sinh 

Hình thức thi: 
Viết

Thời gian:

120 phút

A. Nội dung ôn tập:

I. Chuẩn bị nội dung sau cho phần Nghe, Đọc

Bài thi Nghe, Đọc xoay quanh các chủ điểm về giáo dục, y tế, khoa học, xã hội, môi trường,…
II. Chuẩn bị nội dung sau cho phần Từ vựng - Ngữ pháp

Ôn vốn từ vựng và các chủ điểm ngữ pháp trong các giáo trình tiếng Việt mà bạn đã được học.
III. Chuẩn bị nội dung sau cho phần Viết


Viết một đoạn văn trên 100 từ với chủ đề cho sẵn.
B. Đề thi tham khảo:

	


I. BÀI NGHE (30 điểm)
Bài 1.  Nghe và điền từ thích hợp vào chỗ trống (10 điểm) 

Ở quầy đổi tiền

Chiếc máy bay Boeing 707 tuyến Bangkok – Đà Nẵng (1) ……………….. xuống sân bay Đà Nẵng lúc 9.30 phút. Suđalay ra tận nơi để (2) ………………. Chănthi.
Chănthi cần (3) …………… một ít đô la sang tiền Việt. Suđalay đưa bạn đến quầy đổi tiền. Một cô (4) ……………………. mặc áo dài màu hồng phấn niềm nở tiếp họ. Chănthi muốn đổi 200 đô la. (5) ……………………. tỉ giá đổi là 14.500 đồng Việt Nam một đô la Mỹ. Chănthi (6) …………… bỏ tiền vào túi xách rồi kéo dây khóa túi lại. Họ bước ra khỏi quầy đổi tiền.

Suđalay (7) …………………một chiếc tắc xi. Chănthi nhờ một người khuân vác mang (8) …………………… ra xe. Chiếc xe rời (9) ……..…………, chạy về hướng tây bắc. Nơi cô đến là Trường (10) ………………………. Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Bài 2.  Nghe và điền thông tin vào bảng sau: (10 điểm)

	
	Học sinh giỏi
	Học sinh khá
	Học sinh trung bình

	Khối lớp 1
	(1)
	115 em
	(2)

	Khối lớp 2
	(3)
	(4)
	(5)

	Khối lớp 3
	(6)
	325 em
	(7)

	Khối lớp 4
	(8)
	(9)
	(10)


	


II. TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP (20 điểm)
Câu 1 (5 điểm). Sắp xếp lại vị trí các từ thành câu đúng

1. ngoài / ra / anh ấy/ không ai/ làm / việc / nổi/ này.

2. ở nhà hàng / chị ấy/ tôi/ ăn tối/ với/ Nhật/ sẽ.


3 quyển từ điển / đắt/ quyển từ điển/ Lào – Việt/ Việt – Lào/ hơn.


4. bố / tôi/ về hưu/ mẹ/ đã/ 3 / rồi / năm.


5. trừ/ ngày nào/ anh ấy/ đi học/ cũng/ Chủ nhật.

Câu 2 (5 điểm). Dùng kết cấu “mặc dù…nhưng…”, “vì…nên….”, “không những….mà còn….”, “càng….càng…” để nối các câu sau:

1. Hôm qua tôi gọi điện thoại cho chị không được. Tôi ghi nhầm số.

2. Đôi giày thể thao đó nhẹ. Đôi giày thể thao đó cũng rất bền.

3. Cô giáo đã nhắc nhở nhiều lần. Anh ấy vẫn đi học muộn.
4. Tom đọc nhiều sách về Việt Nam. Tom hiểu nhiều về phong tục người Việt.

5. Anh Nam muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch. Anh Nam tốt nghiệp đại học Kinh tế.

Câu 3 (10 điểm). Chọn đáp án thích hợp nhất để điền vào chỗ trống:

1. Ông ấy đi vắng rồi. Chị có …………………….gì không?


A. nhắn


 B. chuyển


C. gửi

2. Bộ sưu tập của anh ấy có tất cả tem của các nước, ……. tem Hàn Quốc.


A. ngoài ra 


B. ngoài


C. trừ

3. Anh ấy đã đi du lịch khắp nơi nhưng không…….anh ấy thích bằng ở đây.


A. gì 



B. ai



C. đâu
4. ……như về âm nhạc, Lan thích ca sĩ nào?


A. lại 



B. ngoài


C. chẳng hạn
5. Cô ấy không biết gì ……..món ăn Việt Nam.


A. về 



B. cho


C. của


6. Ngày mai các em đến đây………………em nào thi viết sẽ tập trung ở phòng 1.


A. những 


B. các



C. vài


7. Tôi…………………….nói chuyện với cô ấy sáng nay.


A. vừa 


B. đang


C. sắp

8…….mùa hè ở đây nóng và ẩm……chúng tôi thấy rất khó chịu.


A. Vì ….nên 

B. Nếu….thì


C. Từ….đến

9……….chiếc đàn piano của mẹ, nó còn thích chiếc đàn guitar của bố.


A. Ngoài ra 


B. Ngoài


C. Trừ
10. Anh Nam mới mua một cái máy giặt nhưng sáng nay nó đã………….hỏng.


A. sắp 


B. được


C. bị 


III. BÀI ĐỌC (20 điểm)






Bài 1. Dựa vào bài đọc trả lời các câu hỏi sau: (5 điểm)
Tập thể dục hàng ngày làm cho cơ thể bạn được cung cấp nhiều ôxy hơn. Bạn nên tập thể dục vào buổi sáng vì cơ thể nhờ đó sẽ khỏe suốt ngày. Ngoài ra bạn nên đi bộ nhiều hơn trong ngày. Công việc văn phòng và cuộc sống với nhiều loại máy tự động sẽ làm các hệ thống trong cơ thể bạn mệt mỏi. Vào những lúc nghỉ giải lao khi làm việc, bạn hãy đứng dậy, đi dạo vài phút hay tập một vài động tác thể dục đơn giản. 

Nếu bạn chưa ngủ đủ tám tiếng mỗi đêm bạn cần sắp xếp để có thể ngủ đủ. Ban ngày bạn nên cố gắng ngủ trưa khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nếu làm được như vậy khi làm việc buổi chiều bạn sẽ thấy tỉnh táo, minh mẫn hơn.

Bạn không cần ăn nhiều một lúc mà nên chia thành nhiều bữa. Mỗi ngày nên ăn năm đến sáu lần hơn là ăn vào ba bữa chính. Bạn đừng bao giờ bỏ bữa sáng. Khi nào khát bạn phải uống nước ngay, thậm chí uống nước khi chưa khát. Nên uống nước lọc thay cho các loại nước ngọt có ga vì nước ngọt có ga thường tạo cảm giác càng uống càng khát.

1. Việc tập thể dục hàng ngày giúp gì cho cơ thể bạn?

……………………………………………………………………………………….
2. Để cơ thể khỏe mạnh suốt cả ngày, tập thể dục vào thời gian nào là tốt nhất?

……………………………………………………………………………………….
3. Bạn phải ngủ mấy tiếng một ngày để có cơ thể khỏe mạnh?

……………………………………………………………………………………….
4. Buổi trưa bạn cần phải làm gì để giờ làm việc buổi chiều bạn thấy tỉnh táo, minh mẫn?

……………………………………………………………………………………….
5. Bạn nên ăn mấy bữa trong một ngày?

……………………………………………………………………………………….
Bài 2. Đọc bài đọc sau đây và đánh dấu vào ô Đúng hoặc Sai (10 điểm)



Đây là cô Minh Thu. Năm nay cô ấy 25 tuổi. Minh Thu vẫn còn độc thân. Cô là thư ký riêng của giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Cô thường hay dậy trễ. Ít khi cô thức dậy trước 6 giờ sáng. Buổi sáng cô thường không ăn sáng, chỉ uống một ly sữa nóng. Minh Thu luôn luôn đi làm trễ. Tám giờ mười phút cô mới đến công ty. Khi đến công ty, cô luôn luôn hỏi người bảo vệ: “Ông giám đốc đến chưa?” Buổi trưa cô thường ăn trưa ở căng tin của công ty. Cô thường ăn cơm với rau. Ít khi cô dám ăn thịt vì cô sợ mập. Bây giờ cô cân nặng 48 kí. Cô giữ sắc đẹp của mình rất kĩ. Vào ngày cuối tuần, cô thường đi mua sắm ở siêu thị hoặc đi xem ca nhạc với bạn bè. Cô thích nghe tất cả loại nhạc, chỉ trừ nhạc rock.









Đúng

Sai

6. Minh Thu năm nay 25 tuổi.

7. Cô ấy thường thức dậy trước 6 giờ sáng.
8. Minh Thu thường ăn sáng và uống một ly sữa nóng 

trước khi đi làm.
9. Cô Thu là người yêu của ông giám đốc.
10. Cô ấy lúc nào cũng đi làm trễ.
11. Cô ấy sợ mập nên thường ăn cơm với rau vào buổi trưa.
12. Cô ấy không quan tâm đến sắc đẹp của mình.
13. Cô ấy ít khi ăn trưa tại công ty.
14. Vào chủ nhật, cô ấy thường đi siêu thị với hoặc 

đi xem ca nhạc với bạn bè.
15. Cô ấy thích nghe tất cả loại nhạc.
Bài 3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (1.5 điểm):

Chủ nhật, Lalita không đi học. Cô ấy …..(1)…… cho Lan để rủ Lan đi chợ. Buổi chiều, họ đi chợ Cồn. Chợ Cồn là chợ lớn nhất ở Đà Nẵng. Đây là lần ….(2)……. Lalita đi chợ này nên thấy rất vui. Ở chợ hàng hóa rất nhiều và không ….(3)…… lắm. Lan mặc cả giỏi nên thứ gì mua cũng rẻ. Họ mua nhiều bút, giấy, vở, bánh kẹo, hoa quả. Sau đó họ đến quầy bán quần áo. Ở đây có nhiều loại quần áo đẹp. Lalita muốn mua một bộ quần áo mùa đông. Cô ấy hỏi người ….(4)….. bao nhiêu tiền một bộ. Chị ấy nói 190 nghìn. Lalita mặc cả 150 nghìn và chị ấy ….(5)….. bán. Lalita rất …..(6)…..vì lần đầu tiên cô ấy biết mặc cả và đã mua được bộ quần áo mình thích.

IV. BÀI VIẾT (30 điểm)

Viết một đoạn văn trên 100 từ với chủ đề sau đây:

“Vì sao bạn muốn trở thành tình nguyện viên tại Việt Nam?”
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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